
Năm 2021 Năm 2022

Năm 2023 

đến năm 

2025

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

Tổng cộng 160.840 125.336 22.234 22.234 158.340 125.336 22.234 22.234 25.506 26.009 29.353

I
Công trình KCM và hoàn thành giai 

đoạn 2021-2025
112.840 94.029 22.234 22.234 112.840 101.443 22.234 22.234 25.506 26.009 5.460

1
Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện

Tuần Giáo

Thị trấn Tuần 

Giáo

Năm 2021 

-2022

QĐ số 

10/QĐ-

UBND ngày 

25/01/2022

5.000 5.000 2.500 1.500 5.000 5.000 2.500 1.500 1.000

Tiếp chi; điều chỉnh TMĐT 

tại NQ số 02/NQ-TTHĐND 

ngày 21/01/2022

2
Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn 

Kết

Thị trấn Tuần 

Giáo

Năm 2021 

-2023

QĐ số 

76/QĐ-

UBND ngày 

16/08/2021

40.000 40.000 4.360 8.700 40.000 40.000 4.360 8.700 10.956 15.984 Tiếp chi

3
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo

dục thường xuyên

Thị trấn Tuần 

Giáo

Năm 2021 

-2023

QĐ số 

71/QĐ-

UBND ngày 

06/08/2021

18.000 18.000 4.534 4.500 18.000 18.000 4.534 4.500 6.000 2.966 Tiếp chi

4
Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần

Giáo

Thị trấn Tuần 

Giáo

Năm 2021 

-2023

QĐ số 

77/QĐ-

UBND ngày 

18/08/2021

33.000 23.189 4.000 6.534 33.000 30.603 4.000 6.534 7.550 7.059 5.460 Tiếp chi

5
Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co

Đứa xã Mường Khong

Xã Mường 

Khong - Nà 

Sáy

Năm 2020 -

2022

QĐ số 53/QĐ-

UBND ngày 

14/01/2021

12.000 3.000 2.000 1.000 12.000 3.000 2.000 1.000

(LG: vốn NSĐP tỉnh 7.000 

triệu đồng; NTM: 2.000 

triệu đồng)

Đã bố trí đủ vốn NSĐP 

(Huyện quản lý)

6
Hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-

TTg
4.840 4.840 4.840 4.840 4.840 4.840

II
Công trình KCM giai đoạn 2021-2025 hoàn

thành giai đoạn 2026-2030
48.000 31.307 0 0 31.307 45.500 23.893 0 0 0 0 23.893 21.607

Lồng ghép vốn NSĐP giai 

đoạn 2026-2030

Đơn vị tính: Triệu đồng

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 

VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Tờ trình số   142            /TTr-UBND ngày 11/ 7 /2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT Tên công trình Ghi chú
Tổng số 

vốn 

NSĐP

Trong đó:
Địa điểm 

xây dựng

Thời gian 

KC - HT

TMĐT

Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã giao

(Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 17/12/2021)
Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

TMĐT

Trong đó:

Dự kiến 

Kế hoạch 

đầu tư 

công tiếp 

chi giai 

đoạn 2026-

2030 

80.868

Số Quyết 

định; ngày 

tháng năm 

ban hành
Tổng số 

vốn 

NSĐP

49.561

49.561



Năm 2021 Năm 2022

Năm 2023 

đến năm 

2025

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

STT Tên công trình Ghi chú
Tổng số 

vốn 

NSĐP

Trong đó:
Địa điểm 

xây dựng

Thời gian 

KC - HT

TMĐT

Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã giao

(Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 17/12/2021)
Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

TMĐT

Trong đó:

Dự kiến 

Kế hoạch 

đầu tư 

công tiếp 

chi giai 

đoạn 2026-

2030 

Số Quyết 

định; ngày 

tháng năm 

ban hành
Tổng số 

vốn 

NSĐP

7
Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch

+ Phòng nội vụ + Phòng văn hóa

Thị trấn Tuần 

Giáo
8.000 8.000 6.500 6.500 1.500

Dự kiến bố trí vốn NSĐP 

giai đoạn 2026-2030: 1.500 

triệu đồng

8
Hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào + GPMB

Chợ thị trấn Tuần Giáo

Thị trấn Tuần 

Giáo
40.000

Hủy bỏ dứ án

Lý do: Chủ đầu tư dự kiến 

xây dựng hạ tầng khu chợ 

bằng nguồn vốn ngoài ngân 

sách

9 Trụ sở thị trấn Tuần Giáo
Thị trấn Tuần 

Giáo
14.000 9.500 9.500 4.500

Bổ sung dự án 

Lý do: Trong quá trình 

GPMB để thi công dự án 

Công viên cây xanh, trụ sở 

UBND thị trấn Tuần Giáo 

sẽ bị phá dỡ và đã được quy 

hoạch XD tại vị trí mới 

Dự kiến bố trí vốn NSĐP 

giai đoạn 2026-2030: 4.500 

triệu đồng

10 Trụ sở xã Quài Cang
Xã Quài 

Cang
10.500 3.500 3.500 7.000

Bổ sung dự án

Dự kiến bố trí vốn NSĐP 

giai đoạn 2026-2030: 7.000 

triệu đồng

11
Đường từ bản Phình Cứ đến bãi Phiêng 

Vang (giai đoạn 1)
Xã Ta Ma 13.000 4.393 4.393 8.607

Bổ sung dự án

Dự kiến bố trí vốn NSĐP 

giai đoạn 2026-2030: 8.607 

triệu đồng

31.307 31.307
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